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DH Dạy học 

ĐH Đọc hiểu 

DHĐH Dạy học đọc hiểu 

DSM Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders 

Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối nhiễu tinh thần 

GV Giáo viên 

HS Học sinh 

HSTH Học sinh tiểu học 

IQ Intelligence Quotient 

Chỉ số thông minh 

KHGDCN Kế hoạch giáo dục cá nhân 

KN Kĩ năng 

KNĐ Kĩ năng đọc 
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RLPTK Rối loạn phổ tự kỉ 
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M Mean 

Trung bình 
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SD Standard Deviation 

Độ lệch chuẩn 

SGK Sách giáo khoa 

TH Tiểu học 

TV Tiếng Việt 

VB Văn bản 

WISC Wechsler Intelligence Scale for Children 

Thang đo trí tuệ Wechsler dành cho trẻ em 



6 

 

 

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................... 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................................. 1 

2. Mục đích nghiên cứu  ..................................................................................................... 3 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................ 3 

4. Giả thuyết khoa học ........................................................................................................ 3 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................................... 3 

6. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................................ 3 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................................ 4 

8. Đóng góp mới của luận án .............................................................................................. 6 

9. Luận điểm bảo vệ ........................................................................................................... 6 

10. Cấu trúc của luận án .............................................................................................................. 6 

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ 

TỰ KỈ Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC .......................................................................................................  7 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................................................ 7 

1.1.1. Trên thế giới ........................................................................................................ 7 

1.1.2. Tại Việt Nam ......................................................................................................... 11 

1.2. HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ ............................................................................... 16 

1.2.1. Khái niệm RLPTK ............................................................................................ 16 

1.2.2. Tiêu chí, quy trình và công cụ chẩn đoán RLPTK ........................................... 17 

1.2.3. Sự phát triển kĩ năng học đƣờng của HS RLPTK ............................................ 20 

1.2.4. Các mô hình giáo dục HS RLPTK ................................................................... 22 

1.3. LÝ LUẬN VỀ ĐỌC HIỂU VÀ ĐẶC ĐIỂM KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CỦA HS RLPTK Ở 

ĐẦU CẤP TIỂU HỌC ............................................................................................................ 24  

1.3.1. Lý luận về đọc hiểu ........................................................................................... 24 

1.3.2. Đặc điểm kĩ năng đọc hiểu của HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học ........................ 28 

1.4. LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC .... 39  

1.4.1. Khái niệm DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học .................................... 39 

1.4.2. Yêu cầu cơ bản trong DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học ................... 39 

1.4.3. Quy trình tổ chức DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp TH theo tiếp cận cá nhân. . 45 

1.4.4. Biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học theo tiếp cận cá nhân.. 51 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................................ 53 

 

 

 



7 

 

 

CHƢƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH RỐI 

LOẠN PHỔ TỰ KỈ Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC...................................................................  55 

2.1. KINH NGHIỆM DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HS RLPTK TRÊN THẾ GIỚI ............. 55 

       2.1.1. Đánh giá kĩ năng đọc hiểu của HS RLPTK ...................................................... 55 

2.1.2. Chƣơng trình dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK .............................................. 56 

2.1.3. Phƣơng pháp dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ................................................ 56 

2.2. CHƢƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC.... 57 

       2.2.1. Mục tiêu dạy học đọc hiểu TV ở đầu cấp tiểu học ........................................... 57 

2.2.2. Nội dung dạy học đọc hiểu TV ở đầu cấp tiểu học........................................... 58 

2.2.3. SGK sử dụng trong dạy học đọc hiểu TV ở đầu cấp tiểu học ............................ 59 

2.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC .. 61 

2.3.2. Quá trình khảo sát thực trạng ............................................................................... 61 

2.3.3. Kết quả khảo sát thực trạng .................................................................................. 69 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................................................ 94 

CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO 

HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC ....................................... 95 

3.1. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP DHĐH CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC ................ 95 

3.1.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học ... 95 

3.1.2. Biện pháp dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học ...................... 97 

3.1.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học.121 

3.1.4. Định hƣớng sử dụng biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học . 122 

3.1.5. Điều kiện thực hiện biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học ... 122 

3.2. THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP DHĐH CHO HS RLPTK Ở ĐẦU CẤP TIỂU HỌC ... 123 

3.2.1. Quá trình thực nghiệm .................................................................................... 123 

3.2.2. Kết quả thực nghiệm ........................................................................................... 125 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ...................................................................................................... 148 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ..................................................................................... 149 

1. KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 148 

2. KHUYẾN NGHỊ ............................................................................................................... 148 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ .................................................................. 151 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 152 -158  

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

 

 

 

Trang 

Phụ lục 1: Phiếu hỏi ý kiến giáo viên 1 

Phụ lục 2: Phiếu phỏng vấn giáo viên 8 

Phụ lục 3a: Phiếu quan sát tiết dạy theo lớp 9 

Phụ lục 3b: Phiếu quan sát tiết dạy cá nhân 10 

Phụ lục 4a: Công cụ đánh giá kĩ năng đọc hiểu lớp 1 11 

Phụ lục 4b: Công cụ đánh giá kĩ năng đọc hiểu lớp 2 16 

Phụ lục 4c: Công cụ đánh giá kĩ năng đọc hiểu lớp 3 22 

Phụ lục 5a: Kết quả thực nghiệm trƣờng hợp 1 (P.L) 28 

Phụ lục 5b: Kết quả thực nghiệm trƣờng hợp 2 (T.P) 30 

Phụ lục 5c: Kết quả thực nghiệm trƣờng hợp 3 (L.S) 32 

Phụ lục 6: Thống kê một số nghiên cứu về DHĐH cho HS RLPTK trên thế giới 34 

Phụ lục 7: Thống kê một số công cụ đánh giá KNĐH của HS RLPTK trên thế giới 37 

Phụ lục 8: Tiêu chí chẩn đoán RLPTK theo DSM – V 38 

Phụ lục 9: Thang đánh giá tự kỉ ở trẻ em (CARS) 39 

Phụ lục 10: Thang đo trí tuệ Wechsler dành cho trẻ em (WISC – IV) 46 -58 



9 

 

 

 

 

DANH MỤC BẢNG 

 

 

Trang 

Bảng 2.1. Thống kê bài tập đọc SGK (lớp 1-2-3) theo thể loại văn bản 59 

Bảng 2.2. Phân bổ bài đọc trong bộ công cụ đánh giá kĩ năng đọc hiểu lớp 1-2-3 63 

Bảng 2.3. Bảng trọng số các item trong công cụ đánh giá kĩ năng đọc hiểu lớp 1-2-3 63 

Bảng 2.4. Tƣơng quan giữa các tiểu thang đo với nhau và với toàn thang đo đánh giá KNĐH lớp 1-2-3 64 

Bảng 2.5. Nhận định của GV về điểm mạnh của HS RLPTK (N = 48) 69 

Bảng 2.6. Nhận định của GV về hạn chế của HS RLPTK (N = 48) 70 

Bảng 2.7. Nhận định của GV về khó khăn của HS RLPTK trong đọc hiểu (N = 48) 73 

Bảng 2.8. Nhận định của GV về yếu tố khách quan ảnh hƣởng đến KNĐH của HS RLPTK (N = 48) 74 

Bảng 2.9. Nhận định của GV về yếu tố chủ quan ảnh hƣởng đến KNĐH của HS RLPTK (N = 48) 74 

Bảng 2.10. Mức độ sử dụng các biện pháp dạy học cơ bản cho HS RLPTK (N = 48) 76 

Bảng 2.11. Mức độ sử dụng các biện pháp dạy học đọc hiểu cho HS RLPTK (N = 48) 81 

Bảng 2.12. Kết quả điểm đọc hiểu của HSTH lớp 1 – 2 – 3 (N = 243) 82 

Bảng 2.13. Kết quả điểm đọc hiểu của HS RLPTK lớp 1 – 2 – 3 (N = 33) 83 

Bảng 2.14. Tổng hợp kết quả khảo sát năng lực trí tuệ của HS RLPTK (N = 33) 89 

Bảng 2.15. Tƣơng quan giữa điểm đọc hiểu và IQ của HS RLPTK (N = 33) 90 

Bảng 2.16. Tần suất xuất hiện hành vi trong quá trình đọc hiểu của HS RLPTK (N = 33) 91 

Bảng 3.1. Danh sách khách thể thực nghiệm 124 

Bảng 3.2. Kết quả đánh giá năng lực trí tuệ của P.L bằng thang đo WISC – IV 126 

Bảng 3.3. Kết quả đánh giá kĩ năng đọc hiểu của P.L trƣớc thực nghiệm 127 

Bảng 3.4. Kết quả điểm đọc hiểu của P.L trong quá trình thực nghiệm DHĐH (N = 40) 131 

Bảng 3.5. Phân bổ điểm đọc hiểu của P.L trong quá trình thực nghiệm DHĐH (N = 40) 132 

Bảng 3.6. Kết quả đánh giá năng lực trí tuệ của T.P bằng thang đo WISC – IV 133 

Bảng 3.7. Kết quả đánh giá kĩ năng đọc hiểu của T.P trƣớc thực nghiệm 134 

Bảng 3.8. Kết quả điểm đọc hiểu của T.P trong quá trình thực nghiệm DHĐH (N = 49) 138 

Bảng 3.9. Phân bổ điểm đọc hiểu của T.P trong quá trình thực nghiệm DHĐH (N = 49) 139 

Bảng 3.10. Kết quả đánh giá năng lực trí tuệ của L.S bằng thang đo WISC – IV 140 

Bảng 3.11. Kết quả đánh giá kĩ năng đọc hiểu của L.S trƣớc thực nghiệm 141 

Bảng 3.12. Kết quả điểm đọc hiểu của L.S trong quá trình thực nghiệm DHĐH (N = 48) 145 

Bảng 3.13. Phân bổ điểm đọc hiểu của L.S trong quá trình thực nghiệm DHĐH (N = 48) 146 

DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang 



10 

 

 

Sơ đồ 1.1. Quy trình tổ chức DHĐH cho HS RLPTK theo tiếp cận cá nhân 46 

Sơ đồ 3.1. Biện pháp DHĐH cho HS RLPTK ở đầu cấp tiểu học 97 

Sơ đồ 3.2. Ví dụ minh hoạ kiến thức về “Hội” 102 

Sơ đồ 3.3. Ví dụ minh hoạ bài tập đọc “Ba điều ƣớc” – SGK lớp 3 – tập 1 107 

Sơ đồ 3.4. Những yếu tố cơ bản ảnh hƣởng đến hứng thú trong đọc hiểu của HS RLPTK 114 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang 

Biểu đồ 2.1. So sánh phân bổ tuổi – lớp của nhóm HS RLPTK 68 

Biểu đồ 2.2. So sánh nhận định của GV về điểm mạnh và hạn chế của HS RLPTK 71 

Biểu đồ 2.3. Đánh giá của GV về kĩ năng đọc của HS RLPTK 72 

Biểu đồ 2.4. So sánh nhận định của GV về các yếu tố khách quan – chủ quan ảnh hƣởng đến 

KNĐH của HS RLPTK 

75 

Biểu đồ 2.5. So sánh kĩ năng nhận diện – làm rõ nghĩa – hồi đáp của HSTH lớp 1 – 2 – 3 83 

Biểu đồ 2.6. So sánh điểm kĩ năng đọc hiểu của HS RLPTK với HSTH lớp 1 - 2 – 3 84 

Biểu đồ 2.7a. So sánh kĩ năng nhận diện của HSTH và HS RLPTK lớp 1 - 2 – 3 85 

Biểu đồ 2.7b. So sánh kĩ năng làm rõ nghĩa của HSTH và HS RLPTK lớp 1 - 2 – 3 85 

Biểu đồ 2.7c. So sánh kĩ năng hồi đáp của HSTH và HS RLPTK lớp 2 – 3 85 

Biểu đồ 2.8. Nhận định của GV về KN nhận diện – làm rõ nghĩa –  hồi đáp của HS RLPTK 86 

Biểu đồ 2.9. So sánh kĩ năng nhận diện – làm rõ nghĩa – hồi đáp của HS RLPTK 86 

Biểu đồ 2.10. So sánh điểm trung bình các bài đọc theo thể loại 92 

Biểu đồ 2.11. So sánh điểm trung bình các dạng bài tập đọc hiểu 93 

Biểu đồ 3.1. So sánh kết quả trƣớc và sau thực nghiệm của P.L 132 

Biểu đồ 3.2. So sánh kết quả trƣớc và sau thực nghiệm của T.P 139 

Biểu đồ 3.3. So sánh kết quả trƣớc và sau thực nghiệm của L.S 146 

Biểu đồ 3.4. So sánh kết quả thực nghiệm ba trƣờng hợp 147 

DANH MỤC HÌNH ẢNH Trang 

Hình ảnh 2.1. Bài của M.Q.H – lớp 3 88 

Hình ảnh 2.2. Bài của L.Đ.D – lớp 3 88 

Hình ảnh 2.3. Bài của L.T.S – lớp 3 88 

Hình ảnh 3.1. Truyện tranh “Thỏ trắng nhổ răng cho cá sấu” 106 

Hình ảnh 3.2. Phiếu quy định hành vi trong giờ tập đọc 119 

 

 


